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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/6/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4525
	Trần Thị Nhung
	Nam Lý, đồng Hới

	2 
	4528
	Trần Tấn Tam Thành
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	3 
	4529
	Nguyễn Thành Đô
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	4 
	4532
	Cao Chí Tiến
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	5 
	4533
	Đặng Ngọc Tương
	Phong Thủy, Lệ Thủy

	6 
	4534
	Lê Thế Cường
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	7 
	4535
	Phan Tiến Dũng
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	8 
	4536
	Trương Mạnh Hùng
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	9 
	4537
	Tưởng Minh Thuận
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	10 
	4538
	Trương Xuân Hùng
	An Ninh, Quảng Ninh

	11 
	4539
	Hồ Công Hậu
	An Ninh, Quảng Ninh

	12 
	4541
	Đặng Gia Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	13 
	4542
	Đàm Đình Đức
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	14 
	4542
	Nguyễn thị Minh Thương
	Thượng Trạch, Bố Trạch

	15 
	4544
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	16 
	4546
	Trần Hữu Bằng
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	17 
	4547
	Lưu Thị Cẩm Tú
	Nam Lý, đồng Hới

	18 
	4551
	Phan Văn Thái
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	19 
	4552
	Nguyễn Thanh Bình
	Bắc Lý, đồng Hới

	20 
	4555
	Phạm NGọc Quyền
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	21 
	4556
	Lê Thị Nhật Linh
	Quảng Trung, Ba Đồn

	22 
	4558
	Phạm Thị Hoài
	An Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4559
	Lê Tài Hiền
	Lý Trạch, bố Trạch

	24 
	4563
	Mai Văn Thành
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	25 
	4565
	Ngô Công Mỹ
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	26 
	4566
	Nguyễn diệu Ái
	Thanh Trạch, Bố  Trạch

	27 
	4567
	Trần Thị Thảo
	Lý Trạch, bố Trạch

	28 
	4568
	Lưu Thị Hóa
	Thanh Trạch, Bố  Trạch

	29 
	4569
	Nguyễn Văn Tùng
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	30 
	4577
	Trần Văn Hòa
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	31 
	4578
	Trần Ngọc Sang
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	32 
	4579
	Lê Bá Ngọc
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	33 
	4580
	Lê thị Tuyết Nhung
	Quảng Trung, Ba Đồn

	34 
	4581
	Trần Văn hoàng
	Quảng tiến, Quảng Trạch

	35 
	4583
	Hoàng Văn Đồng
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	36 
	4584
	Lê văn Phong
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	37 
	4585
	Trần Thị Hiền
	Đại Trạch, Bố Trạch`

	38 
	4587
	Lê Đức Thuận
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	39 
	4588
	Lê Văn Phu
	Lý Trạch, Bố Trạch

	40 
	4592
	Lê Thị Mỹ Phúc
	Ba Đồn, Ba Đồn

	41 
	4595
	Nguyễn Đình Hùng
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	42 
	4596
	Nguyễn Thị Thanh Nhã
	Ngư thủy Bắc, Lệ Thủy

	43 
	4597
	Phan Văn Cường
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	44 
	4598
	Hồ đức Việt
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	45 
	4604
	Lê Văn Nam
	Trung Trạch, Bố Trạch

	46 
	4607
	Ngô Chí Huỳnh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	47 
	4611
	Nguyễn Đức Thanh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	48 
	4612
	Nguyễn Ngọc Phương Nam
	Tây Trạch, Bố Trạch

	49 
	4613
	Nguyễn Văn Hồng
	Đại Trạch, Bố Trạch

	50 
	4616
	Lê Nhật Quang
	Quảng trung, Ba Đồn

	51 
	4617
	Võ Thị Ánh
	Quảng trung, Ba Đồn

	52 
	4623
	Nguyễn Đình Thành
	Ba đồn, Ba Đồn

	53 
	4625
	Trần Đăng Hùng
	PHong Thủy, Lệ Thủy

	54 
	4626
	Chu Ngọc Sơn
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	55 
	4627
	Đoàn Văn châu
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	56 
	4628
	Đàm PHú Quốc
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	57 
	4629
	Hoàng Minh Hải
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa

	58 
	4630
	Hà Mạnh Cường
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	59 
	4631
	Hoàng Văn Thanh
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	60 
	4632
	Trần Văn Trung
	Phú Thủy, LỆ Thủy

	61 
	4633
	Hoàng Thị Tình
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	62 
	4634
	Trần Hiếu
	Đức Ninh, Đồng Hới

	63 
	4638
	Nguyễn Hoàng Bảo Châu
	Bắc LÝ, Đồng Hới

	64 
	4644
	Lê Thị Khánh Huyền
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	65 
	4646
	Hoàng Thị Trà My
	Kiến giang, Lệ Thủy

	66 
	4647
	Bùi Sỹ Hùng
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	67 
	4652
	Trần Chí Nghĩa
	Cao Quảng, Tuyên Hóa

	68 
	4654
	Hoàng Thị Chín
	Quảng Minh, Ba Đồn

	69 
	4655
	Nguyễn Quang Trung
	Bắc Lý, Đồng Hới

	70 
	4656
	Ngô Hữu Duân
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	71 
	4660
	Hoàng Tấn Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	72 
	4663
	Trương Thị Tuyết
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	73 
	4664
	Đặng Thị Giang
	Kiến giang, Lệ Thủy

	74 
	4665
	Nguyễn Thế Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	75 
	4666
	Lưu Võ Thị Mỹ Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	76 
	4667
	Võ Văn Minh
	Dương Thủy, Lệ Thủy

	77 
	4668
	Nguyễn Thị NHư Quỳnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	78 
	4669
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	79 
	4679
	Nguyễn Văn Tường
	Đức Trạch, Bố Trạch


